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Cộng (Total):

Chú dẫn (Notes):
(1)  - Có giấy CNQSDĐ (With LURC)

 - Có khả năng hợp pháp (Legalizable)
 - Bất hợp pháp (Squater)

(2)  - Đất nông nghiệp (Agricultural)
 - Đất ở (Residential)
 - Đất kinh doanh (commercial)

(3)  Nhóm I, II, III, ... (Class I, II, III etc..)

(4)

Người lập biểu: Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện:

TT
(No.)

Mã số
(PAP 
Code)

Họ tên chủ hộ
(Name of HH)

Ấp
(Hamlet)

Bảng 2: DỰ TOÁN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ ĐẤT
Table 2: ESTIMATED COMPENSATION OF LOST LAND

Tên Dự án (Project Name):
Tên Tiểu dự án GPMB (Sub-Project Name):

 Giá thị trường hiện hành áp dụng đền bù của tỉnh
(Provincial compensation at current market prices)

Đơn giá
(Rate)

1000 VND
(4)

Tổng cộng
(Amount)  
1000 VND

Xã (Commune):Huyện (District):Tỉnh (Province):

Tình trạng 
sở hữu
(Tenure 
state)

(1)

Mục đích sử 
dụng

Use of the 
land
(2)

Loại đất
Land 

category

(3)

Đất - Land


